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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi 

câu sau: 

Câu 1: (0,5 điểm ) Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống là gì? 

A. Trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, khu vui chơi, đường phố... 

B. Mang lại không gian xanh mát, nhiều màu sắc, hương thơm cho con người. 

C. Giúp con người gần gũi với thiên nhiên. 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Câu 2: (0,5 điểm) Thực hành gieo hạt hoa, cây cảnh gồm có mấy bước? 

A. 1 bước                                         C. 3 bước 

B. 2 bước                                         D. 4 bước 

Câu 3: (0,5 điểm) Đâu không phải là đặc điểm của chậu trồng hoa và cây cảnh bằng  

xi măng? 

A. Nhẹ, khó thoát nước, trong suốt.  

 B. Thích hợp trồng các loại cây ngoài trời.  

 C.  Rất nặng, dễ thoát nước, khả năng cách nhiệt tốt, độ bền cao. 

 D. Có nhiều kiểu dáng, kích thước và thường có màu xám; tính thẩm mĩ không cao 

Câu 4: (0,5 điểm) Những vật liệu nào sau đây để gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu? 

A. Hạt giống, giá thể phù hợp, xẻng, bình tưới cây, găng tay, chậu. 

B. Chậu, xẻng nhỏ, bình tưới cây, găng tay làm vườn. 

C. Giá thể phù hợp, xẻng nhỏ, bình tưới cây, găng tay, chậu, hạt giống. 

D. Xẻng nhỏ, bình tưới cây, găng tay làm vườn. 

Câu 5: (0,5 điểm) Đâu không phải là cách bón phân cho hoa, cây cảnh? 

A. Bón phân xung quanh gốc cây. 

B. Bón phân vào ngọn cây. 

C. Pha với nước và tưới vào gốc cây. 

D. Pha với nước và phun lên lá cây. 

Câu 6: (0,5 điểm)  Em hãy nêu tên lá cây thường được dùng để chữa bỏng, cầm 

máu, giúp làm đẹp? 

A. Cây lưỡi hổ                                   C. Cây nha đam 

B. Cây kim tiền                         D. Cây mười giờ 

 



 

Câu 7: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

Ban đêm không nên đặt nhiều hoa, cây cảnh trong phòng ngủ khi đóng kín cửa bởi vì: 

 đa số hoa và cây cảnh hấp thụ khí (1)………….…, thải ra khí (2)………….…, 

ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của con người. 

A. (1) hidro, (2) oxi 

B. (1) oxi, (2) hidro. 

C. (1) oxi, (2) carbon dioxide. 

D. (1) carbon dioxide, (2) oxi. 

Câu 8: (2 điểm) Đúng ghi Đ, Sai ghi S 

 a. Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình trồng hoa, cây cảnh. 

 b. Vứt vật dụng bừa bãi sau khi trồng hoa, cây cảnh. 

 c. Vệ sinh môi trường sạch sẽ trong quá trình trồng hoa, cây cảnh. 

 d. Thu dọn dụng cụ sau khi trồng hoa, cây cảnh. 

Câu 9: (2 điểm) Cho các từ sau: giá thể, tưới nước, vật liệu, dụng cụ, xử lí, kín, sáng 

sớm, hạt giống. Điền các từ sau vào chỗ trống sao cho phù hợp nhất. 

1. Chuẩn bị ………………..…., vật dụng và …….……………. gieo hạt. 

2. Cho ……………..….vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2cm đến 

5cm. 

3. Cho ……………..…. đã được ……………. vào chậu. Sau khi gieo cần lấp giá 

thể ……………..….…. hạt. 

4. ……………………..…. (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể. Mỗi ngày tưới 

một đến hai lần vào ……………..………… và chiều mát. 

Câu 10: (2 điểm) Nêu các việc em cần làm sau khi trồng hoa, cây cảnh trong chậu 

ở gia đình em ? 
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